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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /STC-GCSDN                        Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2024 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý và bình ổn giá cả thị trường trong và sau                                               

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn năm 2024; Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 31/01/2024 của Văn phòng 

Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khai - Trưởng Ban Chỉ đạo điều 

hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 

2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá năm 2024; Công điện số 

09/CĐ-TTg ngày 24/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng 

đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp 

Thìn và thời gian tới, Công văn số 603/VPUBND-TH ngày 05/02/2024 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 31/01/2024 

của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý, điều hành giá. 

Qua khảo sát, nắm bắt thông tin, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình giá 

cả thị trường hàng hoá thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và các biện pháp bình ổn thị 

trường trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Tình hình cung cầu thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán 

Tình hình cung cầu thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 

2024, hàng hóa được cung ứng và tiêu thụ tập trung chủ yếu vào một số nhóm 

hàng thực phẩm như gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, 

thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, trái cây, ... và các 

nhóm hàng phục vụ trưng bày như hoa, cây cảnh, đồ trang trí. 

Nguồn cung các mặt hàng trong dịp này phong phú và giá không có biến 

động lớn. Từ ngày 22 Tết (tức ngày 01/02/2024), sức mua đối với các nhóm hàng 

thực phẩm tươi sống bắt đầu tăng lên (phục vụ lễ ông Công, ông Táo). Các chương 

trình hội chợ Xuân, hội chợ nông sản thực phẩm, phiên chợ Tết, chợ hoa, ... được 

tổ chức tại nhiều địa phương nhằm kích cầu tiêu dùng của người dân. 

Các điểm bán hàng Tết thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp tham gia 

chương trình bình ổn thị trường, nhất là tại khu vực đông dân cư, tập trung nhiều 

lao động, khu công nghiệp để người dân tiện mua sắm. 

Sau ngày 23 Tết, thị trường bắt đầu sôi động, nhu cầu mua sắm các mặt 

hàng thực phẩm công nghiệp như bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát, ... tăng 

cao. Đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nhu cầu tăng cao nhất trong hai 

ngày 29 và 30 Tết. So với cùng kỳ năm 2023, sức mua năm nay tăng nhẹ, người 
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tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, tiết giảm các chi phí không cần 

thiết. 

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong những ngày này, nguồn hàng 

được chuẩn bị tăng lên 20% - 25% so với ngày thường. Lượng hàng dồi dào, mẫu 

mã đa dạng, giá cả ổn định cùng với nhiều chương trình khuyến mại được áp dụng 

nên đã thu hút rất nhiều người dân. Trong số nguồn cung hàng hóa tại hệ thống 

siêu thị, hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ khá lớn được nhiều người lựa chọn do giá cả 

hợp lý, mẫu mã khá đa dạng. 

Tại các chợ dân sinh, mặc dù hàng hóa cũng được cung ứng khá dồi dào, đa 

dạng, lượng mua hàng vài ngày cận Tết cũng tăng mạnh so với ngày thường nhưng 

giá hàng hóa không có biến động bất thường. 

Nhìn chung, sức mua trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 

2024 chỉ tăng từ 8% - 10% so với tháng thường và tăng tương đương Tết năm 

2023. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm qua các sàn thương mại điện tử vẫn được 

nhiều người lựa chọn nhờ vào sự tiện lợi và nhiều chương trình khuyến mại hấp 

dẫn. 

Thị trường ngày mùng 1 Tết và ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024, hoạt động mua bán diễn ra rất ít, người dân chủ yếu đi chúc Tết, lễ 

chùa. Một số hệ thống phân phối, cửa hàng tiện lợi khác và các hộ kinh doanh cá 

thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại, nhu cầu hàng hóa 

trong những ngày này chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, 

trái cây, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ việc thờ cúng. Do nguồn 

cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sức mua không lớn nên giá 

phần lớn các mặt hàng giữ ổn định so với những ngày cận Tết. Thị trường nhìn 

chung bình ổn, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, nguồn cung luôn được 

đảm bảo. 

Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sức mua cũng 

như nguồn hàng đã dồi dào hơn. Nhiều siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại chợ truyền 

thống mở kinh doanh trở lại, hoạt động mua bán diễn ra tấp nập hơn so với ngày 

mùng 2 Tết. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán 

ổn định so với trước Tết. Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả 

phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực 

phẩm tươi sống như thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

đầu năm của người dân. 

II. Tình hình giá cả thị trường thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán 

1. Lương thực, thực phẩm tươi sống  

So với các ngày cận Tết (Từ ngày 28 Tết đến ngày 30 Tết), giá các mặt hàng 

rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều. Các mặt hàng thực phẩm 

tươi sống như thịt bò, thuỷ sản chỉ tăng nhẹ (theo quy luật) và tương đối ổn định so 

với ngày mùng 2 Tết. Mặc dù nhu cầu bắt đầu tăng nhưng nguồn cung phong phú 

nên không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến. 

Ngày mùng 3 Tết, giá cả một số mặt hàng lương thực ổn định, cụ thể: Gạo 

chất lượng cao (tám xoan, tám Hải Hậu) giá từ 22.000 đồng/kg đến 45.000 
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đồng/kg, gạo nếp giá từ 27.000 đồng/kg đến 37.000 đồng/kg. Mặt hàng thực phẩm 

tươi sống tại các siêu thị, giá thực phẩm ổn định. 

Tại một số chợ lẻ, giá tương đương so với ngày mùng 2 Tết và ngày cận Tết, 

giá thịt lợn phổ biến ở mức từ 120.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg; giá thịt lợn 

sấn, nạc vai, thăn dao động ở mức từ 100.000 đồng/kg đến 130.000 đồng/kg; giá 

gà ta làm sẵn của CP dao động phổ biến từ 150.000 đồng/kg đến 180.000 đồng/kg; 

giá thịt bò thăn dao động từ 280.000 đồng/kg đến 300.000 đồng/kg; giá thủy sản 

vẫn giữ mức tương đương với thị trường ngày 29 Tết, 30 Tết; giá tôm (loại 26 -30 

con/kg) là 300.000 đồng/kg đến 400.000 đồng/kg; cá trắm có giá 90.000 đồng/kg 

đến 120.000 đồng/kg, ... Đối với thực phẩm chế biến như giò lụa phổ biến giá từ 

150.000 đồng/kg đến 180.000 đồng/kg. Mặt hàng công nghệ thực phẩm, đồ uống, 

nước giải khát giá ổn định; giá đường bán lẻ ở mức từ 30.000 đồng/kg đến 32.000 

đồng/kg; giá dầu ăn từ 40.000 đồng/lít đến 45.000 đồng/lít, tương đương mức giá 

ngày thường; giá Cocacola, Pepsi từ 190.000 đồng/thùng đến 210.000 đồng/thùng, 

... 

Các loại rau củ như xu hào, cà rốt, cà chua, rau gia vị, bắp cải, súp lơ, … 

tăng nhẹ so với ngày cận Tết. Ngày mùng 3 Tết, bắp cải có giá từ 12.000 đồng/kg 

đến 15.000 đồng/kg, su hào có giá từ 5.000 đồng/củ đến 7.000 đồng/củ, xà lách có 

giá là 15.000 đồng/kg đến 30.000 đồng/kg, cà chua có giá từ 14.000 đồng/kg đến 

20.000 đồng/kg (tùy địa phương), khoai tây có giá từ 20.000 đồng/kg đến 30.000 

đồng/kg, súp lơ có giá từ 15.000 đồng/cây đến 17.000 đồng/cây, ... Hoa, quả các 

loại như cam canh có giá từ 50.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg, bưởi diễn có giá 

từ 15.000 đồng/quả đến 25.000 đồng/quả; hoa cúc có giá từ 5.000 đồng/cành đến 

7.000 đồng/cành, hoa hồng có giá từ 10.000 đồng/cành đến 12.000 đồng/cành, hoa 

ly và hoa thược dược có giá từ 25.000 đồng/cành đến 35.000 đồng/cành, ... 

Thị trường ngày mùng 3 Tết nhìn chung đã sôi động, đa dạng hơn vì có 

thêm nhiều siêu thị lớn, cửa hàng, tiểu thương tại chợ truyền thống mở cửa kinh 

doanh trở lại. 

Bên cạnh việc du Xuân, đi chơi Tết, nhiều gia đình làm lễ hóa vàng nên nhu 

cầu các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây và hoa tươi bắt đầu tăng nhưng 

không lớn. Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

của người tiêu dùng. Giá cả các hàng hóa tại hệ thống siêu thị ổn định, không tăng 

so với thời điểm trước Tết. 

Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng ổn định so với những ngày giáp 

Tết và tăng nhẹ so với ngày thường. Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật 

thông thường, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, gây bất ổn thị trường. 

2. Xăng, dầu 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình kê khai mức giá từ 15h00’ ngày 01/02/2024, 

cụ thể: Giá xăng RON 95-III: 24.640 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92-II: 23.360 

đồng/lít, giá dầu Điezen 0,05S-II: 21.400 đồng/lít, giá dầu Điezen 0,001S-V: 

22.400 đồng/lít. 

3. Gas 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình kê khai mức giá từ ngày 01/02/2024, cụ thể:  

- Khu vực Lệ Thủy đến Quảng Trạch 
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Giá gas Petrolimex bình 12 kg: 463.997 đồng/bình, giá gas Petrolimex bình 

48 kg: 1.818.000 đồng/bình. 

- Khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa 

Giá gas Petrolimex bình 12 kg: 467.952 đồng/bình, giá gas Petrolimex bình 

48 kg: 1.833.840 đồng/bình. 

III. Công tác quản lý, điều hành về giá thời điểm trong và sau Tết 

Nguyên đán 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 

Giáp Thìn năm 2024, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ 

thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, điều 

hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình, theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 09/01/2024 của Bộ Tài chính. 

Ngày 26/01/2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có Báo cáo số 07/BC-BCĐ kết quả 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01 năm 2024. 

Ngày 31/01/2024, Cục Hải quan tỉnh có Công văn số 121/HQQB-ĐKS về 

việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Bình. 

Ngày 01/02/2024, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 429/CTQBI-NVDTPC về 

việc báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong 

dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

Để chủ động cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa dịp cuối năm 2023 và chuẩn bị tốt điều kiện để người dân được đón Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 

05/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 603/VPUBND-TH về việc 

thực hiện Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 31/01/2024 của Văn phòng Chính phủ 

về công tác quản lý, điều hành giá.  

UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị 

thành viên tiến hành mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại thời 

điểm trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát để ngăn chặn có hiệu quả hành vi vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh 

hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn 

biến thị trường cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu để chủ động 

có biện pháp điều tiết kịp thời trong phạm vi các khu vực, địa phương trong tỉnh; 

giám sát chặt chẽ việc cung ứng hàng hóa và bán giá bình ổn cho người dân; xây 

dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường hàng hóa phục vụ Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; phối hợp tổ chức hoạt động kết nối doanh 

nghiệp phân phối và nhà cung cấp thực phẩm thiết yếu, tạo nguồn hàng bình ổn thị 

trường phục vụ Tết; đồng thời đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại 

thị trường nội địa, tổ chức chương trình bán hàng Tết, hội chợ triển lãm thương 

mại kích cầu tiêu dùng, triển khai việc dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; chuẩn bị 

tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng 
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phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, đặc biệt là vùng bị thiệt hại do bão lũ với lượng đủ, giá cả hợp 

lý, chất lượng bảo đảm. 

Các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố phát triển sản 

xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhất là mặt hàng lương thực, thực 

phẩm, rau quả, … đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong 

và sau dịp Tết; thực hiện biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận 

chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường 

mòn, lối mở khu vực biên giới, trong đó chú trọng tới mặt hàng thịt lợn, thịt bò, 

thịt gà để phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho các doanh 

nghiệp trong quá trình vận chuyển, lưu chuyển hàng hóa, nhất là dịp trong và sau 

Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về 

giá; thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị 

trường, quản lý an toàn thực phẩm của Nhà nước, điểm bán hàng chất lượng, thực 

phẩm an toàn cho người dân địa phương, kiểm soát thông tin thất thiệt gây bất ổn 

thị trường; tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn vệ sinh 

thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép nhất là ở 

những khu vực, địa bàn trọng yếu, địa phương giáp biên giới; xử lý nghiêm theo 

đúng quy định của pháp luật hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm niêm yết giá, 

không bán theo giá niêm yết nhằm thu lợi bất chính; triển khai chính sách hỗ trợ 

cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán, tạo điều kiện về nguồn vốn kinh doanh để tăng nguồn hàng dự trữ, 

góp phần bình ổn thị trường. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính Quảng Bình về công tác quản lý và 

bình ổn giá cả thị trường trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Tài chính - Cục QL giá (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm DVTCC; 

- Phòng TCKH các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, GCSDN. 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trương Tùng Giang 
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